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I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,33 điểm. 
3 câu đúng được 1,0 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Đáp án A D A A B D D A A C B C D B C

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu Đáp án
Biểu
điểm

Câu 1.
(2,67 điểm)

1.1 Hôn nhân: là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ (0,33) trên 
cơ sở bình đẳng, tự nguyện (0,33), được pháp luật thừa nhận (0,33), 
nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh 
phúc (0,33).

1,33đ

 1.2. Mối quan hệ giữa vợ và chồng trong hôn nhân: Vợ chồng bình 
đẳng với nhau (0,33), có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt 
trong gia đình (0,33).  Vợ chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm 
(0,33) và nghề nghiệp của nhau (0,33).

1,33đ

Câu 2.
(2,33 điểm)

a. Suy nghĩ của em về hành vi này của bác A: 
- Hành vi này của bác A là sai. (0,33) 
- Vì:
+ Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền chính trị quan 
trọng nhất của công dân (0,33).
+ Đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ (0,33), thực hiện 
trách nhiệm của công dân đối với nhà nước và xã hội (0,33).

1,33đ

b. Nếu em là người chứng kiến tình huống này, em sẽ ứng xử:
- Xin phép ba mình và bác A giải thích, tuyên truyền để mọi người cùng 
hiểu thêm về quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công 
dân (0,33).
- Tìm cách thuyết phục và nhờ ba mình cùng thuyết phục để bác A nhận 
ra vấn đề và điều chỉnh hành vi của mình (không có suy nghĩ sai lệch đó 
và tự mình đi bầu cử, không nhờ người khác bỏ phiếu hộ) (0,33).

0,67đ

c. Các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân:  
(0,33)
- Hình thức trực tiếp.
- Hình thức gián tiếp thông qua các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp. 

0,33đ

   * Lưu ý: Giáo viên có thể linh hoạt khi chấm bài với những cách giải thích khác phù hợp.
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